
Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 
2023 Kế hoạch năm 2024 Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Xếp hạng Tốt Tốt

2 Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) Xếp hạng Xuất sắc Xuất sắc

3 Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) Xếp hạng Tốt Tốt

4 Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) Xếp hạng Tốt Tốt

5 Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) Xếp hạng Khá Khá

PHỤ LỤC SỐ 01
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 36 /KH-SKHCN ngày  29/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên)



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

1 03 văn bản
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương
trình hành động, Quyết định, Kế hoạch... phục
vụ công tác quản lý nhà nước tên địa bàn tỉnh

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Khoa học và
Công nghệ; Chương trình làm việc đăng ký với
UBND tỉnh 

Tháng 02-
3/2024

Văn phòng Sở; 
phòng Quản lý 

Khoa học

Phòng chuyên 
môn, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Sở

II

1

Tổ chức triển khai kế hoạch khoa học và công
nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2024

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ; đánh giá, nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ

Đánh giá, tổng kết mô hình ứng dụng, chuyển
giao thành tựu KH&CN
Thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ hoàn thành

1.2 Tổ chức 02 lớp tập huấn với khoảng
100 học viên tham dự

Tập huấn kiến thức về lĩnh vực khoa học và 
công nghệ

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về lĩnh 
vực khoa học và công nghệ Năm 2024 Phòng Quản lý 

Khoa học

2

2.1 Từ 01-02 doanh nghiệp 

Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, các nhân
hoàn thiện hồ sơ; tiến hành thẩm định, cấp
Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho
doanh nghiệp 

Thực hiện đảm bảo quy định tại Luật Chuyển giao
công nghệ năm 2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Chuyển giao công nghệ; theo đúng quy định và
thời gian của thủ tục hành chính.

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân liên 

quan

1.1

Thực hiện đảm bảo thời gian và kinh phí theo 
Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 
của UBND tỉnh đã phê duyệt và các quy định có 
liên quan 

Tháng 01-
12/2024

Văn phòng Sở; 
Các phòng 

chuyên môn 
quản lý nhiệm 

vụ

52 nhiệm vụ KH&CN; nhiệm vụ ứng 
dụng, chuyển giao thành tựu khoa học 
và công nghệ; hoạt động nghiệp vụ, 
tăng cường tiềm lực về KH&CN

Xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật về khoa học và công nghệ

Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Hoạt động quản lý công nghệ và phát triển thị trường công nghệ

PHỤ LỤC SỐ 02
Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 29 /02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên)

Các phòng chuyên 
môn quản lý 

nhiệm vụ; các tổ 
chức và cá nhân 

có liên quan



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.2 Từ 01-02 doanh nghiệp 

Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
hoàn thiện hồ sơ; tiến hành thẩm định, cấp
Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ
khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp
có nhu cầu

Thực hiện đảm bảo quy định tại Quyết định số
12/2023/QĐ-TT ngày 15/5/2023 của Thủ tướng
Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao
công nghệ khuyến khích chuyển giao

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân liên 

quan

2.3 Từ 50-60 dự án Góp ý, thẩm định công nghệ cho các dự án 
đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Đảm bảo theo quy định tại Luật Chuyển giao công 
nghệ năm 2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ;…

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân liên 

quan

2.4 Từ 01-02 công nghệ

Xác định, thẩm định công nghệ lạc hậu, tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm 
dụng tài nguyên; giám định chất lượng và giá 
trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
trong dự án đầu tư theo đề nghị của cơ quan, 
doanh nghiệp có liên quan

Đảm bảo theo quy định tại các Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ: số 29/2023/QĐ-TTg ngày 
19/12/2023 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác 
định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài 
nguyên; số 33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 quy 
định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định 
chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ trong dự án đầu tư

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức, 

cá nhân liên quan

2.5

Hội thảo giới thiệu ứng dụng một số 
thành tựu công nghệ vũ trụ có tiềm 
năng ứng dụng tại tỉnh Hưng Yên 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo 
vệ môi trường;…

Thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển và
ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến
năm 2030

Đảm bảo yêu cầu tại Kế hoạch số 128/KH-UBND
ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện
Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát
triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các
văn bản có liên quan

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Phòng chuyên 
môn, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Sở

2.6
Tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến các
quy định, chính sách của nhà nước về
doanh nghiệp KH&CN; …

Thực hiện Chương trình hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, định hướng 
đến năm 2030

Đảm bảo theo Quyết định số1130/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; các sở, 
ban, ngành , 

doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân liên 

quan



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.7 Hệ thống hông tin quản lý dữ liệu số 
về khoa học và công nghệ

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu
số về khoa học và công nghệ

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2025
của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan

Tháng 01-
12/2024

Phòng Quản lý 
Công nghệ và 

Thị trường công 
nghệ

Phòng chuyên 
môn, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Sở

3

Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố bức
xạ và hạt nhân tỉnh Hưng Yên

Hoàn thiện xây dựng phông phóng xạ
môi trường của tỉnh tích hợp trên bản
đồ kỹ thuật số nhằm phục vụ công tác
quản lý và đảm bảo an toàn bức xạ
trên địa bàn tỉnh

Cấp khoảng 15 giấy phép sử dụng
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

Thẩm định, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán y tế Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định

Xây dựng 02 phóng sự

Tổ chức 03 hội thảo, hoạt động, tập 
huấn hướng dẫn vận hành mô hình 
quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho 
các sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu 
trí tuệ 

Hỗ trợ khoảng 15 đơn đăng ký bảo hộ 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh

Sửa chữa, thay thế khoảng 03 biển 
quảng cáo sản phẩm được bảo hộ sở 
hữu trí tuệ của tỉnh xuống cấp

Hỗ trợ khoảng 01 doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo

Khảo sát, thẩm định và triển khai hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Tháng 01- 
11/2024

Tổ chức thành công Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng 
Yên năm 2024

Lựa chọn được tác giả, nhóm tác giả có dự án, ý
tưởng tiêu biểu

Tháng 
12/2023- 
5/2024

- Kế hoạch được cập nhật, bổ sung
- Lên kế hoạch thực hiện; tiến hành đo đạc, khảo 
sát, đánh giá; xây dựng bản đồ kỹ thuật số, tích 
hợp dữ liệu, xây dựng các báo cáo chuyên đề

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân trên 
địa bàn tỉnh                                                                             
- Triển khai thực hiện Đề án: "Điều tra, đánh 
giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi 
trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Hưng Yên”.

3.3

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-
2025 (Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày

3.2

Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh
Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030 (Quyết định số 1221/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Hưng
Yên)

3.1

Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, sáng kiến và an toàn, an ninh bức xạ hạt nhân

Văn phòng Sở, 
các tổ chức và cá 
nhân có liên quan

Tháng 01-
11/2024

Phòng Quản lý 
Chuyên ngành

- Tuyên truyền thông tin chính sách, pháp luật về 
sở hữu trí tuệ; quảng bá các sản phẩm chủ lực 
được bảo hộ của tỉnh, giới thiệu những điển hình 
trong hoạt động tạo lập, quản lý, phát triển tài sản 
trí tuệ.                     - Phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương lựa chọn để thực hiện chính 
sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
theo quy định.

Tháng 01-
11/2024

Phòng Quản lý 
Chuyên ngành

Văn phòng Sở; sở, 
ngành; chủ sở hữu 
nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng 
nhận và chỉ dẫn 

địa lý; các tổ chức 
và cá nhân có liên 

quan

Phòng Quản lý 
Chuyên ngành

Các sở, ngành và 
đơn vị, tổ chức, cá 



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
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phối hợp

Ghi 
chú
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Tổ chức đoàn công tác tham gia các sự 
kiện kết nối khởi nghiệp sáng tạo; học 
tập kinh nghiệm tại các địa phương có 
hệ sinh thái khởi nghiệp thành công

Tổ chức 1-2 đoàn công tác tham gia các sự kiện
kết nối khởi nghiệp sáng tạo; học tập kinh nghiệm
tại các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp
thành công

Tháng 01- 
11/2024

Xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền, 
khuyến khích phong trào thi đua lao 
động sáng tạo phát trên Đài PTTH 
tỉnh

Triển khai nội dung tuyên truyền các thông tin quy
định pháp luật về hoạt động sáng kiến; hướng dẫn
viết, đăng ký xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh;
giới thiệu sáng kiến tiêu biểu thúc đẩy phong trào
thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong
lao động

Trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 
khoảng 20 sáng kiến và công bố sáng 
kiến trên cổng thông tin điện tử của 
Sở và các phương tiên thông tin đại 
chúng

Tổ chức thẩm định, công nhận, công bố sáng kiến
trên cổng thông tin điện tử của Sở và các phương
tiên thông tin đại chúng

Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện và áp 
dụng  2 - 4 sáng kiến vào thực tiễn

Nghiên cứu quy định, hỗ trợ áp dụng sáng kiến
đem lại hiệu quả thiết thực

4

08 cuộc thanh tra đối với 31 cơ sở

Thannh tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất
lượng, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, sở hữu
trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân, nhiệm vụ
KH&CN.... 

Theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày
20/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban
hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng
Yên

Tháng 01- 
12/2024 Thanh tra Sở

Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng; 
Phòng Quản lý 
Chuyên ngành; 

doanh nghiệp, tổ 
chức, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, 
cá nhân có liên 

5

Tổ chức 02 lớp 

Tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về đo
lường, hướng dẫn quản lý đo lường, kiểm định,
hiệu chuẩn các phương tiện đo và thực hiện phép
đo đối với hàng đóng gói sẵn

Tháng 01-
11/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

3.3 2025 (Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày
16/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên)

3.4
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên
truyền hoạt động sáng kiến, hỗ trợ thúc đẩy
hoạt động áp dụng sáng kiến vào thực tiễn

Hoạt động thanh tra nhà nước về khoa học và công nghệ

Chuyên ngành đơn vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan

Phòng Quản lý 
Chuyên ngành

Văn phòng Sở, 
Hội đồng Sáng 

kiến tỉnh, Sở Giáo 
dục và Đào tạo, 

Liên hiệp các hội 
KH&KT, Liên 
đoàn Lao động 

tỉnh

Tháng 01- 
11/2024

Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Đo  lường 
Việt Nam 20/01

In ấn banner, treo băng zôn tại trụ sở các đơn vị có
liên quan đến hoạt động đo lường, trên một số
tuyến đường, phố, chợ, trung tâm thương mại và
cửa hàng bán lẻ xăng dầu,... trên địa bàn 10 huyện,
thị xã, thành phố

Tháng 
01/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

UBND các huyện, 
các tổ chức có liên 

quan

Tổ chức tọa đàm khoa học

Nội dung tọa đàm: “Nâng cao hiệu quả hoạt động
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng góp phần phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn
Giang”

Tháng 
01/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Huyện ủy, 
HĐND, UBND 

huyện Văn Giang

Tổ chức 02 lớp tập huấn

Đánh giá mức đóng góp của năng suất
các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng
trưởng kinh tế của tỉnh

Tổ chức 03 lớp tập huấn 
Tập huấn tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc các
sản phẩm, hàng hóa đang sản xuất và kinh doanh
trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện

Tháng 01-
11/2024

Hướng dẫn, hỗ trợ 02 tổ chức, cá nhân xây dựng 
và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản 
phẩm "Vải Trứng Hưng Yên"

01 mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

5.4 Kiểm tra khoản 60 đơn vị 
Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống ISO
9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan
HCNN trên địa bàn tỉnh

Kết luận việc chấp hành và khuyến nghị các đơn vị 
được kiểm tra (nếu có)

Tháng 4-
9/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

5.5 Kiểm tra khoảng 54 doanh nghiệp Kiểm tra hoạt động chấp hành về TCĐLCL
tại các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh

Hoạt động kiểm tra thực tế và biên bản, báo cáo 
Kết quả 

Tháng 01-
11/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

5.2

Chương trình hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên

Đảm bảo theo kế hoạch 101/KH-UBND ngày
30/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên

Tháng 1-
12/2024

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ 
trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025 định hướng đến năm 2030

Tháng 1-
12/2024

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

01 mô hình áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc

5.1

5.3 Triển khai hiệu quả các hoạt động truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5.6 Xác nhận khoảng 450 bản đăng ký 
kiểm tra chất lượng

Tiếp nhận và giải quyết các TTHC liên quan
đến hoạt động TCĐLCL (Đăng ký kiểm tra
sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

Thẩm định các hồ sơ theo thủ tục đã công bố Tháng 01-
12/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

5.7 Tiếp nhận và giải quyết 20 bản hợp 
chuẩn, 20 bản hợp quy

Tiếp nhận và giải quyết các TTHC liên quan
hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy Thẩm định các hồ sơ theo thủ tục đã công bố Tháng 1-

12/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

5.8
Tổ chức tập huấn 01- 02 lớp về áp 
dụng, duy trì HTQLCL ISO 
9001:2015

Tập huấn, tuyên truyền việc áp dụng, duy trì
HTQLCL ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN Triển khai tổ chức lớp tập huấn đảm bảo quy định Tháng 6-

9/2024

Chi cục  Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lương

Các đơn vị, tổ 
chức, doanh 

nghiệp có liên 
quan

6

Kiểm định trên 17.000 phương tiện đo 
Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương
tiện đo theo giấy đăng ký và chỉ định năng lực
của Trung tâm

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo
khác quan, công tâm, đúng quy trình kiểm định đã
được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
ban hành cho từng loại PTĐ.

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 

lượng

Các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan

7

7.1

Giới thiệu sản phẩm KH&CN, sản
phẩm tiêu biểu OCOP...Tìm kiếm và
kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm,
công nghệ cho các cá nhân, doanh
nghiệp…

Tư vấn, dịch vụ, chuyển giao KH&CN Tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho
nhân dân trong các lĩnh vực sản xuất 

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

7.2

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao
công tác quản lý, phát triển một số
nhãn hiệu; Cấp phát, thu hồi giấy
chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu;

Hỗ trợ quản lý, phát triển các Nhãn hiệu đã
được công nhận 

Đảm bảo các quy định về quản lý, phát triển các
Nhãn hiệu

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

Hoạt động thông tin, thống kê, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng



Stt Chỉ tiêu/sản phẩm Nhiệm vụ, giải pháp Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian 
thực hiện 
(Từ tháng 
đến tháng)

Phòng/đơn vị 
chủ trì

Phòng/đơn vị 
phối hợp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7.3

Xuất bản 4 số với 4.000 cuốn bản tin
KH&CN; biên tập, xuất bản, phổ biến
02 quy trình kỹ thuật của các nhiệm vụ
KHCN cấp tỉnh được nghiệm thu

Xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ;
Biên tập, xuất bản, phổ biến quy trình kỹ thuật 
của các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh được
nghiệm thu 

Cập nhật, phổ biến chủ trương chính sách, các văn
bản pháp luật về KH&CN của Trung ương, của
tỉnh; kết quả hoạt động quản lý nhà nước về
KH&CN trên địa bàn tỉnh;quy trình kỹ thuật mới;
mô hình mới có hiệu quả kinh tế trong các lĩnh
vực của đời sống, sản xuất; công tác CCHC,
TTHC, pháp chế, phòng chống tham nhũng...

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

7.4 Cấp 20-25 giấy chứng nhận đăng ký
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã
được đánh giá, nghiệm thu

Đảm bảo theo quy định tại các văn bản hướng dẫn
của Bộ KH&CN, của UBND tỉnh Hưng Yên đã
ban hành

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

7.5 Cập nhật thông tin 20- 25 nhiệm vụ Cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN
lên cơ sở dữ liệu Quốc gia

Cập nhật các nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện,
đã được nghiệm thu và sau khi nghiệm thu dảm
bảo theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của
Bộ KH&CN, của UBND tỉnh Hưng Yên đã ban
hành

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

7.6 Hỗ trợ 05-20 tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện Phát triển Trạp IPPlatform

Tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát
triển sở hữu trí tuệ thông qua Trạm để tra cứu,
hoàn thiện hồ sơ và thủ tục trước khi gửi Cục Sở
hữu trí tuệ

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc Sở; tổ chức, 
cá nhân liên quan

Nâng cấp trang Thông tin điện tử của
Sở phù hợp với điều kiện thực tiễn

Cập nhật, đăng tải 400 – 600 tin bài

Phát triển được 10-20 nguồn tin khoa
học

Bổ sung 50 đến 300 sản phẩm trên sàn
giao dịch thiết bị và công nghệ

Các phòng, đơn vị 
thuộc và trực 

thuộc; tổ chức, cá 
nhân liên quan

7.7

Duy trì, quản lý và phát triển Cổng thông tin
điện tử Sở Khoa học và Công nghệ; Sàn giao
dịch thiết bị và công nghệ; Thu thập và tạo lập 
cơ sở dữ liệu KHCN (Duy trì tên miền, thuê
hosting, thu thập cơ sở dữ liệu cổng thông tin
và sàn giao dịch công nghệ; tạo lập nguồn
cung, quản lý và phát triển sàn giao dịch ...)

Đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh và hướng
dẫn của Bộ KH&CN; Sở Thông tin và Truyền
thông

Tháng 01- 
12/2024

Trung tâm 
Thông tin, thống 

kê, ứng dụng 
khoa học và 
công nghệ
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